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VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ TRONG VIỆC GIÁM SÁT VÀ 
PHÁT HIỆN THAM NHŨNG: Kinh nghiệm quốc tế

Bản tóm tắt
Báo chí hiệu quả có đóng góp quan trọng cho sự thành công của chiến dịch chống tham nhũng bằng việc giám sát tham nhũng và nâng cao dư luận xã hội về tham nhũng. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng, để làm được điều này, những người làm báo cần có kỹ năng, nguồn lực đạo đức trong sáng mạnh mẽ và một môi trường chính sách tích cực để làm việc. Đối với việc đóng góp cho các hoạt động chống tham nhũng có hiệu quả, báo chí có 3 vai trò quan trọng sau đây: (i) phát hiện tham nhũng; (ii) giám sát và công khai các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ, và (iii) tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận của công chúng.

Nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế giúp chúng ta hiểu về khả năng chống tham nhũng của báo chí. 
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I. Giới thiệu
Nghiên cứu của Copenhagen Consensus 2004
 cho thấy rằng nếu Singapore có cùng mức độ tham nhũng như Mexico, mức tác động đến người dân sẽ tương đương với việc tăng 20% thuế suất. Ngược lại, nếu chỉ số nhận thức tham nhũng do Tổ chức Minh bạch Quốc tế xếp hạng tăng 1 điểm (thể hiện rằng chính phủ đã ít tham nhũng hơn), năng suất có thể tăng thêm 4% GDP (Rose-Ackernam 2004). Do đó, tham nhũng gây ảnh hưởng quan trọng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi mà những người nghèo ít có khả năng đối mặt với cái giá của tham nhũng và chính quyền và các cơ quan nhà nước có khả năng chống tham nhũng hiệu quả kém hơn các nước phát triển. Nếu tham nhũng được phép phát triển, người dân sẽ thất vọng và trốn tránh nộp thuế, việc mà họ coi là một hình thức nhét tiền vào túi của các cán bộ tham nhũng. Nếu nguồn thuế thu được giảm, ngân quỹ nhà nước để tăng lương và xây dựng các chính sách để giảm tham nhũng cũng giảm theo, trở thành một vòng xoáy ốc đi xuống. Chính phủ Việt Nam rõ ràng nhận biết được các vấn đề này và hiện đang nỗ lực chống tham nhũng trước khi nạn tham nhũng trở nên tồi tệ hơn. Chính phủ Việt Nam đã thành lập một loạt các cơ quan, đơn vị chống tham nhũng, đồng thời cũng đã yêu cầu báo chí tham gia. Trong những năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã nhận được sự quan tâm và biểu dương trong cũng như ngoài nước vì đã tăng cường quyền tư do báo chí cho các nhà báo đưa tin về tham nhũng. Nghiên cứu chính sách này bắt đầu bằng việc nhấn mạnh cách thức báo chí đóng góp vào việc chống tham nhũng bằng 3 hình thức:  phát hiện tham nhũng; giám sát và công khai các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ, và (iii) tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận của công chúng nhằm đảm bảo rằng các chính sách của chính quyền giải quyết các vấn đề được công chúng quan tâm. Nghiên cứu tiếp tục đưa ra các ví dụ về cách thức tăng cường vai trò chống tham nhũng của báo chí: Nghiên cứu bàn về 3 lĩnh vực có liên quan, đó là: xây dựng thể chế, các sáng kiến chống tham nhũng của báo chí, và một số lựa chọn để cải cách chính sách. Sau đó, nghiên cứu đưa ra một số ví dụ về các nước trên thế giới, nơi mà báo chí đóng vai trò quan trọng. Nghiên cứu  gương kết thúc bằng một số đề xuất về chính sách và phần kết kết luận xem xét vai trò của báo chí chống tham nhũng mạnh mẽ. 
2. Cách thức báo chí đóng góp vào các nỗ lực chống tham nhũng 

Báo chí đưa ra cách nhìn từ bên ngoài nhằm làm cân bằng tiếng nói của nhà nước. Trong khi mọi người thường cho rằng chỉ có báo chí tư nhân mới có thể thực hiện vai trò này, có một số cơ quan báo chí nhà nước rất hiệu quả có thể nâng cao trách nhiệm giải trình của chính phủ (BBC của nước Anh là một ví dụ). Hiện nay có dấu hiệu cho thấy rằng một bộ phận báo chí Việt Nam giành được sự tín nhiệm trong lĩnh vực này, mặc dù các cơ quan này vẫn cần phải bồi dưỡng và khuyến khích. 
Đối với việc đóng góp cho các hoạt động chống tham nhũng có hiệu quả, báo chí có 3 vai trò quan trọng sau đây: (i) phát hiện tham nhũng; (ii) giám sát và công khai các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ, và (iii) tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận của công chúng.

Phát hiện tham nhũng

Trong báo cáo phát triển năm 2005 của Việt Nam, Ngân hàng Thế giới cho rằng tham nhũng nhỏ lẻ trong việc cung cấp các dịch vụ cơ bản đến các hộ gia đình …có thể là một nguồn gây tức giận đáng kể, dẫn đến sự bất bình trong xã hội (Ngân hàng Thế giới, 2004, trang 97). Sử dụng các nguồn tin từ các cơ quan thông tấn khu vực và địa phương, báo chí có thể phát hiện các hành vi tham nhũng trên, giải quyết sự bất bình của công chúng trước khi nó phát triển đến mức gây mất ổn định và cung cấp cho các cơ quan chống tham nhũng các thông tin cần thiết để tiến hành điều tả chính thức. Báo chí quốc gia có thể thực hiện tương tự như vậy ở cấp vĩ mô, phát hiện tham nhũng mức độ cao có thể gây ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia. Báo chí mạnh cũng có thể khuyến khích những người cáo các hành vi khả nghi, và có thể điều tra báo chí các tố cáo này.
Giám sát và công khai các biện pháp chống tham nhũng của chính phủ

Cùng với việc “phát hiện và lên án”, hay đưa tin về các thất bại (“negative Reinforcement”), báo chí cũng có thể đưa thêm thông tin về sự thành công “positive reinforcement”
 trong công tác chống tham nhũng bằng cách  giám sát và công khai điểm mạnh của các chính sách chống tham nhũng của chính phủ và các thành công trong đấu tranh chống tham nhũng. Báo chí có thể giám sát sự thành công hay thất bại của các sáng kiến chống tham nhũng và bảo đảm rằng các chính sách chống tham nhũng của chính phủ được thực hiện như đã cam kết
. Báo chí cũng có thể hỗ trợ chính phủ khi công khai các chiến dịch chống tham nhũng thành công. Theo  Ikram Sehgal, nhà xuất bản của Tờ báo Defence Journal của Pakistan, chính phủ cần đến báo chí để đưa ra các thông điệp của mình (Seghal 2007). Có nhiều cách để thực hiện việc này, ví dụ: 

- Tiến hành và/ hoặc đưa tin về các cuộc khảo sát về chi tiêu để thể hiện tiến triển của một nỗ lực chống tham nhũng. Một cuộc khảo sát ở Việt Nam cho thấy rằng số tiền bị thất thoát từ chương trình giảm nghèo P135
 ít hơn nhiều so với mức người ta nghĩ trước đó
. Trong một môi trường, nơi mà sự bất mãn về tình trạng tham nhũng ngày càng lớn, các câu chuyện về sự thành công này cầm phải được đăng tải rộng rãi. Cải cách hành chính và các sáng kiến chống tham nhũng như cơ chế một cửa và việc tiết lộ thông tin được cải thiện cũng cần phải được đăng tải để người dân có thể tận dụng và hỗ trợ các nỗ lực của chính phủ.

- Các thông tin chi tiết về luật và nghị định cũng như cơ chế tố cáo hành vi tham nhũng cũng cần phải được đăng tải một cách có hệ thống để người dân có thể tiếp cận thông tin về cách thức xử lý nếu phải đương đầu với tham nhũng. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho dư luận của công chúng

Bằng việc tiếp cận và đưa tin về ý kiến của công chúng, báo chí có thể khuyến khích dư luận và thông báo về quá trình ra quyết định. Việt Nam đã thực hiện điều này bằng cách đăng tải các dự thảo văn bản luật trên báo chí và yêu cầu nhân dân góp ý trước khi thông qua thành văn bản luật chính thức. Một biện pháp phát triển khác nữa là tăng phần nội dung dành cho thư gửi tới ban biên tập, các bài báo về ý kiến bình luận và các cơ chế để tiếng nói dân chúng ngoài vấn đề góp ý vào các văn bản luật mới.
3. Một số nghiên cứu tình huống thể hiện vai trò của báo chí trong chống tham nhũng

- 1972-1974: Vụ Watergate (Hoa Kỳ) –  Phát hiện và giám sát:

Vụ việc bắt đầu khi Tổng thống Richard Nixon tìm cách che giấu việc bắt giữ 5 người đột nhập vào trụ sở Đảng Dân chủ theo lệnh của ông. Các cuộc điều tra đã phát hiện ra một loạt các hành vi vi phạm pháp luật, dẫn đến việc Nixon buộc phải từ chức. Mặc dù nhiều cơ quan nhà nước đã tham gia điều tra (Cục điều tra Liên bang FBI, Uỷ ban Tư pháp Hạ viện và Uỷ ban đặc biệt của Thượng nghị viện Watergate), chính hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein, người theo dõi việc điều tra đã đưa vụ này ra trước công luận và buộc Chính phủ phải hành động.
- 1994-1997: Vụ Hối lộ để được chất vấn (nước Anh) – Phát hiện và ảnh hưởng đến chính sách :
2 tờ báo của nước Anh - Tờ Thời báo Chủ nhật (Sunday Times) và Tờ 

Guardian
 đã phát hiện ra rằng những nhà kinh doanh lớn đã trả tiền cho các chính trị gia để chất vấn tại Nghị viện. Các câu chất vấn này nâng cao trách nhiệm giải trình của Chính phủ bằng cách đưa các vấn đề ra trước công chúng để thảo luận. Quá trình chất vấn rõ ràng đã bị điều khiển bởi một Vụ Kinh doanh lớn. Sau khi Tờ Guardian đưa tin về câu chuyện Mohamed Al Fayed – Trung tâm Thương mại Harrods đã đưa tiền cho các Thượng nghị sĩ để được  chất vấn, Thủ tướng John Major đã buộc phải thành lập một uỷ ban xem xét vụ việc. Một số chính trị gia đã từ chức và một công ty vận động hành lang chính trị có liên quan đến vụ việc đã bị phá sản. Martin Bell, một nhà báo kỳ cựu đã đứng lên tranh cử thay thế vị trí của một trong số những nghị sĩ mất uy tín trên và đã chiến thắng nhờ chính sách chống tham nhũng, chứng minh rằng báo chí có uy tín có thể phối hợp chặt chẽ với Chính phủ không có tham nhũng, và một nhà báo có thể trực tiếp tác động đến chính sách bằng việc tham gia vào Chính phủ!
- 1996: Khảo sát Chi tiêu (Uganda) – giám sát:

Uganda là nước đầu tiên dùng Khảo sát Chi tiêu (PETS) để nâng cao trách nhiệm giải trình trong sử dụng công quỹ. Báo chí nước này đã công khai cuộc khảo sát, và đã giảm thất thoát do tham nhũng trong quỹ dành cho giáo dục từ khoảng 80% xuống còn 20%
. Một nghiên cứu năm 2004
 cho thấy rằng, việc tiếp cận với các bài báo có mối liên hệ tích cực với việc nhận công quỹ của các trường học, điều này đã chứng tỏ vai trò quan trọng của báo chí.
- 2000: Sự sụp đổ của Tổng thống Fujimori (Peru) – phát hiện:
Hiến pháp năm 1993 của Peru cho phép Tổng thống được giữ vị trí này trong 2 nhiệm kỳ. Alberto Fujimori trở thành Tổng thống năm 1990 và tái đắc cử năm 1995, khu Quốc hội thông qua một dự luật gây nhiều tranh cãi cho phép ông được tiếp tục giữ chức trong nhiệm kỳ thứ 3. Ông tái đắc cử vào năm 2000 và dành chiến thắng với số phiếu chênh lệch không đáng kể. Cuộc bầu cử này được  dư luận cho là có gian lận. Bằng chứng cho thấy dư luận này là đúng khi kênh truyền hình cáp Canal N phát sóng cảnh Vladimiro Montesinos - người đứng đầu cơ quan tình báo đã hối lộ đại biểu quốc hội đối lập. Sự bất bình trong dân chúng về kết quả bầu cử gia tăng và Fujimori đã phải từ chức. Ông được thay thế bởi Alejandro Toledo, người mà sau khi báo chí phát hiện vụ vi phạm, bắt đầu tiến hành các cuộc điều tra việc Fujimori tham nhũng trong các lĩnh vực không liên quan đến vụ gian lận chính trị nói trên.
- 2002- 2006: Vụ Anglo Leasing (Kenya) – giám sát (và phát hiện):
Năm 2002, Chính phủ Kenya quyết định thay thế hệ thống in ấn hộ chiếu. Một công ty của Pháp đã chào bán các thiết bị cần thiết với giá 6 triệu Euro nhưng hợp đồng đã được trao cho một công ty của Anh – công ty Anglo Leasing, công ty này hứa sẽ ký hợp đồng phụ với công ty của Pháp nhưng bắt phải trả 30 triệu Euro. Không có đấu thầu công khai. Chi tiết về vụ án đã được báo chí đưa tin nhưng Chính phủ đã không có hành động nào.
Năm 2006, John Githongo, một cựu nhà báo, Thư ký Thường trực về vấn đề Quản lý và Đạo đức của Chính phủ Kenya đã phát hành một bản báo cáo chỉ ra tên của 4 cán bộ cấp cao tham gia vào vụ bê bối, trong đó có Phó Tổng thống. Ông nói rằng Anglo Leasing là một trong những công ty ma do Chính phủ dùng để tài trợ cho các chiến dịch chính trị. Sau khi báo cáo được phát hành, 2 bộ trưởng đã từ chức (một người trước đó đã rời bỏ nhiệm sở), và các Nghị sĩ yêu cầu Phó Tổng thống phải bị cách chức. Mặc dù đã thất bại trong việc buộc Chính phủ phải hành động, các câu chuyện trước đó của báo chí đã góp phần vào các cuộc điều tra do Githongo tiến hành, do đó tăng cường nỗ lực của một cơ quan chống tham nhũng của Chính phủ
. 
2006-2007. Vụ Hối lộ để lấy tước vị (Vương quốc Anh):
Vụ bê bối này liên quan đến việc mua bán các ghế trong Thượng nghị viện Anh cho những người cho Đảng Lao động
 cầm quyền vay. Vụ việc đã bị phát hiện rằng Thủ tướng Tony Blair đề cử những người cho vay để đổi lấy các ghế trong Thượng nghị viện, nhưng Uỷ ban Bổ nhiệm đã bác bỏ điều này.Cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra và Công tố viên Trưởng Lord Goldsmith, một người bạn của Tony Blair đã vào cuộc mặc dù ông này đã được  kêu gọi không nên tham gia vì có thể có xung đột về lợi ích. BBC đã phát hiện ra rằng một cán bộ làm việc cho Thủ tướng đã được yêu cầu nói dối về vụ án, đề nghị Chính phủ che giấu, nhưng vụ việc đã được  Lord Goldsmith
  ngăn chặn. 
BBC đã đấu tranh chống lại sự can thiệp đó, và sau đó vụ việc đã được  sáng tỏ, chứng tỏ rằng báo chí nhà nước có thể phát hiện tham nhũng bất kể ý muốn của nhà nước.
Bảng 1. Các nghiên cứu tình huống thể hiện vai trò của báo chí trong chống tham nhũng
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4. Các quốc gia nâng cao khả năng chống tham nhũng của các phương tiện thông tin đại chúng như thế nào?

Vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong chống tham nhũng là không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, để đưa ra công chúng các thông tin về tham nhũng đòi hỏi phải có kỹ năng, nguồn lực, đạo đức và môi trường chính trị tích cực. Để có được những điều trên, chính phủ và các cơ quan thông tin đại chúng phải hỗ trợ hoặc cho phép khối tư nhân hỗ trợ phát triển ba lĩnh vực then chốt sau:

Nâng cao năng lực: Để đảm bảo rằng các nhà báo có đủ kỹ năng, được đào tạo và có phương tiện để chống tham nhũng một cách công bằng và chính xác.

Các sáng kiến chống tham nhũng trong nội bộ các cơ quan thông tin đại chúng

Chính sách truyền thông để tạo môi trường hỗ trợ và bảo vệ các nhà báo.

Sau đây là các ví dụ chính về phương thức tăng cường cải thiện các lĩnh vực này:

Nâng cao năng lực: 

Các phương tiện đào tạo về truyền thông đại chúng trang bị cho các phóng viên và biên tập viên những kỹ năng cần thiết cần có để điều tra đưa tin về tham nhũng
. Năm 2008, BBC đã chi 10 triệu Euro (gần 20 triệu USD) cho đào tạo cán bộ
. Tại Châu Á,Trung tâm điều tra báo chí Philippines được coi là một ví dụ về kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực này. Trung tâm này đã đóng góp tích cực vào việc lật đổ Tổng thống tham nhũng Joseph Estrada và đã xuất bản một xê-ri sách hướng dẫn về điều tra báo chí và đưa tin về tham nhũng tại Philippines. Các phóng viên được đào tạo tại trường này sau làm việc cho các cơ quan thông tin đại chúng trong nước và quốc tế rồi tiếp tục phổ biến, chia sẻ những kỹ năng mà mình đã đạt được. Ngoài ra, trên thế giới còn nhiều sáng kiến tương tự khác
.

Các giải thưởng báo chí có thể khuyến khích chất lượng báo chí ở những nơi đạo đức và độ chính xác trong báo chí còn đang phát triển. Tại châu Mỹ Latin, tổ chức Minh bạch quốc tế TI đã phối hợp với Học viện Báo chí và xã hội trao giải thưởng điều tra báo chí có giá trị từ 5,000 đến 25,000 USD. Tương tự như vậy, cũng có các giải thưởng điều tra cho các nhà báo tại Thái Lan và Hàn Quốc. Tại Nigeria, có các cuộc thi hàng tuần về tin tức và tranh biếm hoá tập trung vào các chủ đề liên quan tới tài chính công
. Năm 1973, tờ Washington Post đã giành giải Pulitzer vì điều tra vụ Watergate, tuyên dương đặc biệt hai nhà báo Bob Woodward và Carl Bernstein
. 

Hợp tác giữa các nhà báo và các tổ chức thông tin đại chúng: Tại Châu Phi, các nhà báo ở Burkina Faso, Cote d’ivoire, Gambia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal và Togo đã tạo ra mạng báo chí khu vực, Mạng lưới các nhà báo châu Phi vì Liêm chính và minh bạch để cùng nhau hỗ trợ và hợp tác đưa tin chống tham nhũng
.

Các sáng kiến chống tham nhũng đặc biệt trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các trang báo, chương trình, trang web chuyên đề: Những chuyên mục này tạo cho công chúng một diễn đàn về tham nhũng và bày tỏ ý kiến với các nhà lập pháp về các vấn đề họ quan tâm. Tại Bangladesh (Bangladesh Sanglap - Đối thoại về Bangladesh) cho phép người dân đặt câu hỏi trực tiếp tới các chính khách. Chương trình này thu hút 17 triệu người theo dõi qua TV và radio và đây được coi là một cách người dân thường lên tiếng
. Khi vụ Watergate bị vỡ lở, Herbert Block đã vẽ hơn 100 bức biếm hoạ trên tờ Washington Post để đả kích vụ scandal này, làm cho độc giả dễ dàng tiếp cận với sự việc hơn
.

Điều tra và nghiên cứu: Cùng với việc công bố những kết quả của các cuộc điều tra của nhà nước (ví dụ như các nghiên cứu về chi tiêu ngân sách taị Uganda được nêu trong trang 7 của báo cáo này), các phương tiện thông tin đại chúng có thể xây dựng và công bố các nghiên cứu của riêng họ. Tại Indonesia, tờ Jawa Pos đã xây dựng Học viện Pro-Otonomi nhằm giám sát chính quyền địa phương (tập trung vào trách nhiệm giải trình trước công chúng) và đưa ra giải thưởng Otonomi cho tỉnh hoàn thành tốt nhất.

Tự điều chỉnh thông của các Hội đồng báo chí/ thanh tra cho phép các cơ quan thông tin đại chúng áp dụng những tiêu chuẩn nghề nghiệp thống nhất với kênh phản hồi, khiếu nại các cơ quan báo chí. Hội đồng Báo chí New Zealand có ba mục tiêu: xem xét khiếu nại, tăng cường tự do ngôn luận, duy trì các tiêu chuẩn nghề nghiệp. Văn phòng truyền thông Anh Quốc (Ofcom) thêm vào nghĩa vụ đảm bảo cạnh tranh báo chí (và do đó, đa dạng hoá các ý kiến đưa ra).

Các tiêu chuẩn đạo đức là rất quan trọng nếu các cơ quan thông tin đại chúng kiểm soát và lôi ra ánh sáng các vụ tham nhũng ở khu vực công và/hay khu vực tư. Chính bản thân trong các cơ quan thông tin đại chúng này phải không có tham nhũng và mức độ liêm chính nghề nghiệp phải thật cao, tránh xa khỏi những cám dỗ như ăn trưa miễn phí, tiệc tùng, phong bao, quà tặng tại các cuộc họp báo, v.v. Quy tắc biên tập của tờ The Guardian của anh đã nêu rõ rằng “Loại tiền quan trọng nhất của the Guardian là sự thật”
.

Các bộ quy tắc ứng xử được tuân thủ nghiêm ngặt là rất cần thiết để đảm bảo tằng các phóng viên luôn đưa tin chính xác, không bị thiên lệch hoặc không vi phạm đời tư , và đưa tin trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Đào tạo về các tiêu chuẩn đạo đức sẽ giúp việc tuân thủ nghiêm chỉnh hơn: Tại Irắc, Ban trao đổi và nghiên cứu quốc tế, một tổ chức nghiên cứu và đào tạo làm việc với các cơ quan thông tin đại chúng trên toàn thế giới đã đưa ra những khoá đào tạo về đạo đức cho các phóng viên đưa tin về tham nhũng.

Các tiêu chuẩn đạo đức có thể trên tầm quốc gia hay do các cơ quan thông tin tự đặt ra.  Quy tắc đạo đức báo chí của Nepal năm 2003 nêu ra 11 nhiệm vụ (ví dụ: phổ biến thông tin chính xác, đảm bảo trách nhiệm xã hội) và 14 điều các nhà báo không được làm (ví dụ: sử dụng thông tin vì tư lợi, tiết lộ nguồn cung cấp thông tin)
. Dow Jones & Co., Công ty xuất bản tờ thời báo phố Wall đưa ra bộ quy tắc 8 chương với các vấn đề như giao dịch chứng khoán của nhân viên, yêu cầu nhân viên phải kê khai hàng năm để tăng cường kỷ luật
.

Chính sách truyền thông
Pháp luật về quyền tiếp cận thông tin và tự do ngôn luận: được tiếp cận đầy đủ với thông tin là điều rất quan trọng đối với hiệu quả của báo chí, và mặc dù mọi người đều chấp nhận rằng có một số thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước nhưng nói chung đa số thông tin nên được công khai. Ví dụ như Mexico, năm 2002, Mexico thông qua Luật Tiếp cận thông tin, theo đó, thành lập một Viện nghiên cứu Liên bang  về Tiếp cận thông tin. Viện này có quyền yêu cầu bất kỳ cơ quan công quyền nào cung cấp thông tin để phát hành thông tin đó đến người dân và các phương tiện truyền thông. Ở Ấn Độ, Luật về quyền tiếp cận thông tin năm 2005 đã được công bố rộng rãi và đã gây chấn động lớn, mặc dù cũng có nhiều ý kiến quan ngại đối với việc thực thi của luật cũng như nó có thể lấn át các luật hiện hành của Nhà nước này đến mức nào. Một điều tra của Sáng kiến Tư pháp xã hội mở đã cho thấy có rất nhiều đề nghị cung cấp thông tin và nhiều thông tin đã được cung cấp theo đề nghị, và ở các quốc gia đang phát triển thì số lượng này thường cao hơn ở các quốc gia phát triển. Điều này có thể là do ở các quốc gia phát triển thì phần lớn thông tin thường sẵn có trên các trang web và thông qua chính phủ nên công chúng và các phương tiện truyền thông sẽ có ít đề nghị cung cấp thông tin hơn. 

Pháp luật về truyền thông hiệu quả và rõ ràng: pháp luật về truyền thông trên thế giới đang được cập nhật thường xuyên để đáp ứng được những thay đổi về công nghệ cũng như nhu cầu truyền thông, vì vậy, không thể xác định được một luật truyền thông hoàn hảo. Tuy nhiên, có một số nguyên tắc bất khả xâm phạm: luật cần phải hết sức toàn diện, đảm bảo cả quyền và trách nhiệm của các phương tiện truyền thông và không mập mờ. Nếu luật không rõ ràng thì sự hạn chế trong việc đưa tin có thể sẽ xảy ra và khả năng chống tham nhũng của các phương tiện truyền thông sẽ bị suy giảm rất lớn. 

Việc bảo vệ các nhà báo và các nguồn tin của họ: Nếu các nhà báo phải lo ngại cho sự an toàn của mình hoặc của người thân thì nguy cơ của việc họ sẽ rụt rè hơn trong việc đưa tin có thể sẽ rất cao. Việc bảo vệ các nhà báo cần phải được đưa vào luật và được thực thi một cách nghiêm túc. Một đạo luật năm 1997 của Uzbekistan đã đưa ra những quy định về những quan hệ nảy sinh trong quá trình tác nghiệp của các nhà báo, quyết định về quyền cũng như nghĩa vụ của họ, đảm bảo về mặt pháp lý và xã hội, đưa ra những hình thức xử phạt đối với việc vi phạm pháp luật trong quá trình tác nghiệp. 
Những người cung cấp thông tin cũng cần được bảo vệ nếu họ hợp tác với các phương tiện truyền thông. Trong trường hợp này cũng vậy, pháp luật cần phải được thực thi một cách nghiêm chỉnh. Hoa Kỳ có một nền pháp luật mạnh nhưng những sự kiện diễn ra gần đây đã cho thấy việc thực thi luật là có vấn đề: trong năm 2005, một phóng viên đã bị bỏ tù vì từ chối công khai những thông tin liên quan đến người đã cung cấp thông tin cho mình tại phiên tòa đang điều tra về việc lộ bí mật trong hoạt động của CIA. Danh tính của người đã cung cấp thông tin trong vụ Watergate mới chỉ được tiết lộ năm 2005 – hơn 30 năm sau khi những thông tin mà anh ta cung cấp đã giúp lật đổ một Tổng thống. 

Hợp tác công – tư và các hình thức tài trợ phi nhà nước khác: thiếu tài chính thường là nguyên nhân khiến cho các nhà báo không thể đầu tư thời gian và tâm sức vào việc phanh phui các vụ án tham nhũng. Nhiều nguồn tài trợ có thể bị rút đi nếu các cơ quan truyền thông không hưởng ứng hoặc không thể kiếm được những nguồn kinh phí tối thiểu từ việc cung cấp những dịch vụ đơn giản như đặt báo dài hạn: các chương trình phát triển truyền thông và các tổ chức phi chính phủ khác cũng có thể tài trợ nhưng thường là trong thời gian ngắn và chỉ tập trung vào một số cơ quan truyền thông nhỏ.

Việc cho phép khu vực công tham gia vào việc phát triển truyền thông, thông qua việc sở hữu 100% vốn đầu tư hay thông qua cổ phần hóa, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội tài trợ ổn định. 

Ở Trung Quốc và Việt Nam, các tập đoàn truyền thông nhà nước hiện nay đã cho phép khu vực phi nhà nước đầu tư vào những lĩnh vực như quảng cáo và những công việc kinh doanh không liên quan đến việc đưa tin tức, góp phần tạo ra một quan hệ hợp tác công – tư hiệu quả giúp tăng nguồn tài chính phục vụ cho các phóng viên điều tra.

5. Những bài học đã thu được và một số khuyến nghị về chính sách

Truyền thông là một đối trọng của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là những cơ quan đang tiến hành cải cách và có nhiều nguy cơ của quản trị kém (kết quả của những nghiên cứu cho thấy kể cả với những nền hành chính đã phát triển thì các cơ quan nhà nước cũng có thể bị thao túng). Khi có hiện tượng thao túng xảy ra thì các cơ quan truyền thông sẽ phải vào cuộc để phanh phui vụ việc, và để có thể làm được điều này thì cần phải có đủ kinh phí, có đội ngũ cán bộ chuyên tâm và có chất lượng. Để các phương tiện truyền thông có đủ khả năng chống tham nhũng, IREX đề xuất nên tập trung vào 5 lĩnh vực chính sau đây: 1/ tự do ngôn luận, 2/ báo chí chuyên nghiệp, 3/ đa dạng nguồn thông tin, 4/ quản lý kinh doanh và 5/ các cơ quan hỗ trợ
Trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực và hiện nay, các cơ quan truyền thông nhà nước đang làm rất tốt. Tuy nhiên, vẫn còn vô vàn những vấn đề còn tồn tại mà nếu không loại bỏ thì sẽ làm suy giảm nghiêm trọng khả năng chống tham nhũng của truyền thông: pháp luật không nhất quán và được thực thi kém, thiếu kinh phí, các phương tiện đào tạo lạc hậu và nghèo nàn, các tiêu chuẩn đạo đức và nghề nghiệp thấp và sự can thiệp của Chính phủ vào quá trình ra quyết định của ban biên tập (Elmqvist 2003 & 2006, and  McKinley 2007) đang kết hợp với nhau và làm suy yếu Sngành truyền thông của Việt Nam. Cần phải có một chiến lược cải cách trên diện rộng trong đó kết hợp cả cải cách chính sách và các sáng kiến tăng cường năng lực để củng cố hoạt động và đảm bảo rằng các nhà báo có thể phanh phui và giám sát tham nhũng một cách hiệu quả. Pháp luật, ví dụ như luật truyền thông hoặc luật về quyền tiếp cận thông tin – những luật có thể chứa đựng nhiều yếu tố mâu thuẫn gây cản trở việc tiếp cận thông tin – cần phải được làm rõ. Nếu không, các nhà báo sẽ không thể tiếp cận với những thông tin vốn đã rất nhạy cảm nhưng lại cần thiết để vạch trần tham nhũng. Trong khi tiến hành làm rõ luật, các nhà hoạch định chính sách cần công bố quyền của báo chí đối với thông tin (có thể thông qua các bài xã luận và phỏng vấn được đăng trên các báo chính hoặc phát trên truyền hình) đồng thời yêu cầu các bộ ngành tạo điều kiện cho việc này. Những thay đổi về luật nhằm đảm bảo an toàn cho các nhà báo cũng như biện pháp giải quyết khiếu kiện đối với báo chí sẽ tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà báo chống tham nhũng. 
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Cơ chế báo cáo chống tham nhũng cũng đòi hỏi phải được tiến hành theo nhiều con đường để người dân có thể tiếp cận, ví dụ như chương trình Sanglap của Bangladesh, đồng thời đảm bảo rằng những thông điệp họ đưa ra được lắng nghe, giống như trường hợp của Việt Nam khi luật pháp được sửa đổi theo ý kiến đóng góp của người dân. 

Việc tăng cường năng lực là cần thiết để đảm bảo tính chuyên nghiệp của báo chí: tập huấn kỹ thuật, giáo dục đạo đức, động cơ thúc đẩy, cơ chế tài chính để báo chí có thể tác nghiệp hiệu quả. Việc đưa tin về tham nhũng là một công việc phức tạp, tốn nhiều thời gian và tốn kém. Những phóng viên làm công việc này sẽ không thể làm tốt công việc của mình nếu không có đủ nguồn kinh phí hỗ trợ. 
Việc có nhiều nguồn thông tin yêu cầu quyền sở hữu và khuynh hướng chính trị của các bài báo là rất minh bạch, cho phép độc giả hiểu được các thành kiến có thể có.  Việc này cũng yêu cầu cần phải được  tiếp cận với các nguồn thông tin và các nguồn phản ánh quan điểm của các nhóm thiểu số. Ở Việt Nam, có thể đạt được  trong các lĩnh vực tiếp cận các nguồn thông tin phi nhà nước và việc cung cấp thông tin hướng tới các nhóm thiểu số và các nhóm ít phát triển. IREX cho rằng nguồn tài trợ báo chí là rất cần thiết để đảm bảo quản lý công việc tốt, và Việt Nam đang đi theo hướng này bằng cách thức đẩy các cơ quan nhà nước tăng thu nhập từ quảng cáo và xây dựng cơ quan báo chí đầu não. Ví dụ, các biên tập viên báo chí có quyền tự trị tài chính tương đối cho biết rằng khả năng thu hút quảng cáo của họ đã làm tăng các nguồn lực có sẵn để đưa tin về tham nhũng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa tin về tham nhũng mà các  tờ báo dùng nguồn kinh phí nhà nước không đủ khả năng chi trả. (McKinley, 2007: 20). Việc nhà nước vẫn là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu cho các cơ quan báo chí nhất định là rất hợp lý để đảm bảo các ý kiến phong phú và tiếng nói của những nơi kém phát triển mà khối tư nhân có thể không cung cấp. Trong trường hợp này, tài chính phải được nhất trí cung cấp dài hạn để các chính trị gia không thể sử dụng việc tiếp cận công quỹ để giám sát nội dung báo chí.
Các cơ quan hỗ trợ bao gồm các cơ quan như các tổ chức báo chí chuyên nghiệp, các viện đào tạo, tổ chức công đoàn, tổ chức phi chính phủ và các kênh thông tin được phép hoạt động. Các cơ quan này giúp đảm bảo báo chí chuyên nghiệp, được tiếp cận rộng rãi và được kết nối với một mạng lưới hỗ trợ có thể giúp công khai tin tức nếu như cơ quan báo chí gặp phải sự kiểm định của những cá nhân bị tác động trong nhà nước.

6. Kết luận

Khó có thể đánh giá chính xác hiệu quả của báo chí điều tra hay tác động của nó tới tham nhũng bởi các bài báo thường phát huy hiệu quả trong mối liên hệ với các sáng kiến chống tham nhũng khác nhằm vạch trần những kẻ sai phạm. Mặc dù vậy, kinh nghiệm quốc tế dường như làm sáng tỏ một điều rằng các nỗ lực chống tham nhũng mà không có đầu vào từ báo chí độc lập có lẽ sẽ thất bại  hoặc ít thành công.

Ở Anh và Mỹ, các nỗ lực của chính phủ che đậy chứng cứ buộc tội (như vụ Oa-tơ-gết hay bỏ tiền mua huân chương) đã bị báo giới phanh phui. Ở Pêru và Kên-ni-a, hoạt động điều tra chính thức đối với tham nhũng trong cơ quan nhà nước được giới báo chí hỗ trợ đưa tin, còn ở Uganda kế hoạch PETS thành công của chính phủ được báo chí phổ biến và thúc đẩy.

Sự giám sát của báo chí giúp cho các vụ tham nhũng nằm trong kiểm soát của công chúng, do đó đảm bảo chính phủ phải hành động. Ở Anh, báo chí đưa tin về cả hai vụ việc trên làm cho công chúng yêu cầu chính phủ phải hành động. Nếu như chính phủ không hành động, báo chí có thể  tăng cường các cơ chế khác của nhà nước nhằm  vạch trần sai phạm trong nhà nước: việc đưa tin về vụ Oa-tơ-gết giúp ngăn ngừa việc Nhà trắng che đậy thông tin và hỗ trợ cho hoạt động điều tra của FBI và các cơ quan nhà nước khác. 

Catherine  McKinley

Cựu nhà báo, Tư vấn quốc tế cao cấp

Hà Nội, tháng 6/2008
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